
DANH SÁCH SINH VIÊN 
Danh sách 2: sinh viên đã nộp hồ sơ + đăng kí online đề nghị miễn/giảm học phí trong HKII, 2024-2025 

STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành học Dân tộc Đối tượng 

SV đề nghị 

hưởng chính 

sách 

Kết quả xét 

lần 1 

1 20021430 Nông Ngọc Sơn 12/10/2002 
Mạng máy tinh và truyền 

thông dữ liệu 
Tày 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản 

đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Giảm 70% HP 

(SV TT23) 
Đạt 

2 21020773 Đinh Thị Mai Linh 25/07/2003 Công nghệ thông tin  Nùng 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản 

đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Giảm 70% HP 

(SV chuẩn) 
Đạt 

3 21020775 Bùi Đức Luân 09/10/2003 Công nghệ thông tin Mường 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn HP (SV 

chuẩn) 
Đạt 

4 21020789 Đinh Văn Thạch 11/09/2002 Công nghệ thông tin Mường 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản 

đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Giảm 70% HP 

(SV chuẩn) 
Đạt 

5 21021257 Vàng A Vứ 17/10/2002 
Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng 
Mông 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn HP (SV 

chuẩn) 
Đạt 

6 21021657 Ma Công Hiệu 04/12/2002 Công nghệ thông tin Tày 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản 

đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Giảm 70% HP 

(SV chuẩn) 
Đạt 

7 22021195 Bằng Văn Chiến  24/03/2004 Công nghệ thông tin  Sán Dìu 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn HP (SV 

chuẩn mức 1) 
Đạt 

8 22022138 Nguyễn Quốc An 26/10/2004 Kỹ thuật máy tính Tày 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn HP (SV 

chuẩn mức 1) 
Đạt 



STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành học Dân tộc Đối tượng 

SV đề nghị 

hưởng chính 

sách 

Kết quả xét 

lần 1 

9 22022140 
Nguyễn Hoàng 

Phương 
23/03/2004 Kỹ thuật máy tính Mường 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn HP (SV 

chuẩn) 
Đạt 

10 22024102 Vi Ngọc Trí 01/11/2003 Cơ kỹ thuật Tày 

Sinh viên thuộc các đối tượng của các chương 

trình, đề án được miễn học phí theo quy định 

của Chính phủ 

Giảm 70% HP 

(SV chuẩn mức 1) 
Đạt 

11 22026529 Tống Việt Tùng 04/03/2003 

Công Nghệ Thông Tin 

định hướng thị trường 

Nhật Bản 

Mường 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản 

đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Giảm 70% HP 

(SV chuẩn mức 1) 
Đạt 

12 22028259 Hoàng Đức Dương 25/12/2004 Khoa học máy tính Tày 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản 

đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Giảm 70% HP 

(SV TT23) 
Đạt 

13 23020748 Lục Văn Khoa 12/02/2005 Kỹ Thuật Robot Nùng 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản 

đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Giảm 70% HP 

(SV chuẩn) 
Đạt 

14 23021178 Nguyễn Thủy Tiên 13/11/2005 
Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng 
Tày 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản 

đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Giảm 70% HP 

(SV chuẩn) 
Đạt 

15 23021484 Đỗ Quang Cường 07/11/2005 Khoa học máy tính Mường 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn học phí (SV 

theo định mức 

kinh tế kĩ thuật) 

Đạt 

16 24020319 Thìn Thị Thuý 15/04/2006 Công nghệ thông tin Nùng 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn học phí (SV 

theo định mức 

kinh tế kĩ thuật) 

Đạt 

17 24020439 Phạm Xuân Đạt 18/08/2006 Kỹ Thuật Máy Tính Kinh Con Thương binh/bệnh binh 

Miễn HP (SV 

theo định mức 

kinh tế kĩ thuật) 

Đạt 



STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành học Dân tộc Đối tượng 

SV đề nghị 

hưởng chính 

sách 

Kết quả xét 

lần 1 

18 24020921 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 09/09/2006 
Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng  
Tày 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn học phí (SV 

theo định mức 

kinh tế kĩ thuật) 

Đạt 

19 24021073 Trần Văn Báu  06/09/2006 
Công nghệ kĩ thuật cơ - 

điện tử  
Kinh 

Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên 

chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, được 

hưởng trợ cấp thường xuyên 

Giảm 50% học 

phí (SV theo định 

mức kinh tế kĩ 

thuật) 

Đạt 

20 24021810 Nguyễn Xuân Hùng 22/04/2006 
Công nghệ kỹ thuật điện 

tử-viễn thông 
Kinh 

Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên 

chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, được 

hưởng trợ cấp thường xuyên 

Giảm 50% học 

phí (SV theo định 

mức kinh tế kĩ 

thuật) 

Đạt 

21 24021866 Nguyễn Nhật Linh 29/10/2006 
Công nghệ kỹ thuật điện 

tử - viễn thông 
Kinh 

Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên 

chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, được 

hưởng trợ cấp thường xuyên 

Giảm 50% học 

phí (SV theo định 

mức kinh tế kĩ 

thuật) 

Đạt 

22 24022201 Lô Thị Diệu Son 05/11/2006 
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa  
Thái 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn HP (SV 

chuẩn) 
Đạt 

23 24022292 Lê Minh Đức 07/09/2006 Trí Tuệ Nhân Tạo Kinh 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn HP (SV 

chuẩn) 
Đạt 

24 24023094 Nguyễn Thành Vinh 17/08/2006 
Thiết kế công nghiệp và 

đồ hoạ 
Kinh 

Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên 

chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, được 

hưởng trợ cấp thường xuyên 

Giảm 50% HP 

(SV chuẩn) 
Đạt 

25 22021214 Triệu Minh Nhật 14/04/2004 Công nghệ thông tin Nùng 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn HP (SV 

chuẩn mức 1) 

Thiếu Đơn xin 

MGHP 

26 23020977 Phạm Thị Thu Thuỳ 17/05/2005 Vật lý kĩ thuật Mường 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn HP (SV 

chuẩn) 

Thiếu Đơn xin 

MGHP 

27 24021206 Trần Đức Trọng  08/03/2006 
Công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử  
Kinh 

Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên 

chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, được 

hưởng trợ cấp thường xuyên 

Giảm 50% học 

phí (SV theo định 

mức kinh tế kĩ 

thuật) 

Thiếu giấy xác 

định nhân thân 

(theo mẫu) 



STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành học Dân tộc Đối tượng 

SV đề nghị 

hưởng chính 

sách 

Kết quả xét 

lần 1 

28 24021899 Lê Đặng Phương Nam 22/02/2006 
Công nghệ kỹ thuật Điện 

tử - viễn thông 
Kinh 

Sinh viên thuộc các đối tượng của các chương 

trình, đề án được miễn học phí theo quy định 

của Chính phủ 

Giảm 50% học 

phí (SV theo định 

mức kinh tế kĩ 

thuật) 

Thiếu minh 

chứng bố là 

CB/CC/VC bị 

tai nạn lao 

động khi đang 

làm việc 

29 23021213 Phạm Hùng Anh 09/11/2005 Cơ điện tử Kinh 

Sinh viên thuộc các đối tượng của các chương 

trình, đề án được miễn học phí theo quy định 

của Chính phủ 

Giảm 50% học 

phí (SV theo định 

mức kinh tế kĩ 

thuật) 

Thiếu minh 

chứng mẹ là 

CB/CC/VC bị 

tai nạn lao 

động khi đang 

làm việc 

30 21021660 Lương Phùng Nhâm 01/03/2002 Công nghệ thông tin Thái 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha/mẹ 

hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Miễn HP (SV 

chuẩn) 

Thiếu xác 

nhận hộ 

nghèo/cận 

nghèo năm 

2025 

31 24022419 Quách Lê Hồng Ngọc 04/12/2006 Trí tuệ nhân tạo Mường 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản 

đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Giảm 70% HP 

(SV chuẩn) 

Thôn Quảng 

Cộng, xã 

Thạch Quảng 

không thuộc 

đối tượng 

ĐBKK 

32 24020330 
Nguyễn Thị Kiều 

Trinh 
09/07/2005 Công nghệ thông tin Tày 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản 

đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

Giảm 70% học 

phí (SV theo định 

mức kinh tế kĩ 

thuật) 

Xóm Đông 

Giang, xã 

Nam Tuấn 

không thuộc 

vùng ĐBKK 

 


